
Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng  

 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 

1. Quy mô đào tạo chính quy đến ngày 31/12/2021 (người học) 

 

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   0 

1 Tiến sĩ    

2 Thạc sĩ   0 

2.1 Kỹ thuật   0 

2.1.1 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ thuật 17 

2.1.2 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật 19 

B ĐẠI HỌC   1286 

3 Đại học chính quy   394 

3.1 Chính quy   188 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu 

cầu cao về nhân lực trình độ đại học 
  47 

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin   47 

3.1.1.1.1 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
47 

3.1.1.2 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

3.1.1.2.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào 

tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học) 

  141 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý   19 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 9 

3.1.2.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 10 

3.1.2.2 Pháp luật   15 

3.1.2.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 15 

3.1.2.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.1.2.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.1.2.4 Kỹ thuật   54 

3.1.2.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 8 

3.1.2.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 46 

3.1.2.5 Nhân văn   53 

3.1.2.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 25 

3.1.2.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 28 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   199 

3.2.1 Kinh doanh và quản lý   0 

3.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 0 

3.2.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 0 



3.2.2 Pháp luật   0 

3.2.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

3.2.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.2.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.2.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.2.4 Kỹ thuật   111 

3.2.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 26 

3.2.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 85 

3.2.5 Nhân văn   88 

3.2.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 75 

3.2.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 13 

3.2.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

3.2.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   7 

3.3.1 Kinh doanh và quản lý   0 

3.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 0 

3.3.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 0 

3.3.2 Pháp luật   0 

3.3.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

3.3.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.3.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.3.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.3.4 Kỹ thuật   7 

3.3.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 7 

3.3.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 0 

3.3.5 Nhân văn   0 

3.3.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 0 

3.3.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 0 

3.3.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

3.3.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên 
  0 

3.4.1 Kinh doanh và quản lý   0 

3.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 0 

3.4.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 0 

3.4.2 Pháp luật   0 

3.4.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

3.4.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.4.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 



3.4.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

3.4.4 Kỹ thuật   0 

3.4.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 0 

3.4.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 0 

3.4.5 Nhân văn   0 

3.4.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 0 

3.4.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 0 

3.4.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

3.4.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

4 Đại học vừa làm vừa học   542 

4.1 Vừa làm vừa học   199 

4.1.1 Kinh doanh và quản lý   0 

4.1.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 0 

4.1.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 0 

4.1.2 Pháp luật   193 

4.1.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 193 

4.1.3 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

4.1.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

4.1.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

4.1.4 Kỹ thuật   3 

4.1.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 0 

4.1.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 3 

4.1.5 Nhân văn   3 

4.1.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 0 

4.1.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 3 

4.1.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

4.1.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   85 

4.2.1 Kinh doanh và quản lý   32 

4.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 23 

4.2.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 9 

4.2.2 Pháp luật   0 

4.2.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

4.2.3 Máy tính và công nghệ thông tin   4 

4.2.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

4.2.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
4 

4.2.4 Kỹ thuật   34 

4.2.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 4 

4.2.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 30 

4.2.5 Nhân văn   15 



4.2.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 1 

4.2.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 14 

4.2.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

4.2.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   121 

4.3.1 Kinh doanh và quản lý   18 

4.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 11 

4.3.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 7 

4.3.2 Pháp luật   0 

4.3.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

4.3.3 Máy tính và công nghệ thông tin   9 

4.3.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

4.3.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
9 

4.3.4 Kỹ thuật   52 

4.3.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 8 

4.3.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 44 

4.3.5 Nhân văn   42 

4.3.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 19 

4.3.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 23 

4.3.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

4.3.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

4.4 

Đào tạo vừa làm vừa học đối với 

người đã tốt nghiệp trình độ đại học 

trở lên 

  137 

4.4.1 Kinh doanh và quản lý   7 

4.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 1 

4.4.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 6 

4.4.2 Pháp luật   0 

4.4.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

4.4.3 Máy tính và công nghệ thông tin   2 

4.4.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

4.4.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
2 

4.4.4 Kỹ thuật   14 

4.4.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 2 

4.4.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 12 

4.4.5 Nhân văn   114 

4.4.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 60 

4.4.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 54 

4.4.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 



4.4.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

5 Từ xa   350 

5.1 Kinh doanh và quản lý   3 

5.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 3 

5.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 0 

5.2 Pháp luật   0 

5.2.1 Luật 7380101 Pháp luật 0 

5.3 Máy tính và công nghệ thông tin   35 

5.3.1 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
7480102 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 
0 

5.3.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
35 

5.4 Kỹ thuật   78 

5.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 17 

5.4.2 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 61 

5.5 Nhân văn   234 

5.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 171 

5.5.2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Nhân văn 63 

5.6 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân 
  0 

5.6.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
0 

 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường (ha): 37,3 ha 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 350 chỗ ở  

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính 

quy: 

STT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 

20 4875 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 0 0 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 0 0 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 14 4335 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 2 120 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 4 420 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 
0 0 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 2 300 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 
6 19141 

 Tổng 28 24316 

- Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 



TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Phòng thực hành vật lý Các thiết bị TN, các bài thực hành. 

2 Phòng thí nghiệm hóa học Các thiết bị TN, các bài thực hành. 

3 Phòng thực hành Tin học 30 máy tính và 1 máy chiếu (Projector) 

4 
Xưởng thực hành Cơ khí và Điện 

- Điện tử 

Máy chấn tôn 3200: 1; 

Máy cắt thép 6000: 1; 

Máy khoan đứng: 2; 

Máy khoan ngang: 2; 

Máy tiện: 2; 

Máy hàn điện: 2; 

Máy hàn mic: 2; 

Máy hàn hơi: 2; 

Máy doa đứng: 1; 

Máy phay: 1; 

Máy đột dập liên hợp: 2; 

Buồng sấy: 2; 

Máy cắt đa năng: 2; 

Bộ thực tập nghề Điện - Điện tử: 1 bộ; 

Bộ đề mô gia công cơ khí: 1 bộ; 

Máy đột định hình: 2; 

Hệ thống cẩu trong nhà: 2; 

Hệ thống cẩu ngoài trời: 2; 

Máy biến áp các loại: 10; 

Bể mạ kim loại: 10 bể; 

Bể tẩy rửa kim loại: 5 bể. 

5 

Ngoài ra, Trường còn có các cơ 

sở thực hành thực tập là các 

xưởng cơ khí và điện - điện tử 

của các doanh nghiệp là cổ đông 

góp vốn của Trường 

Máy tiện vạn năng: 10; 

Máy tiện tự động CNC: 10; 

Máy phay tự động CNC: 5; 

Máy mài tự động CNC: 6; 

Máy doa tọa độ CNC: 4. 

- Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, 

cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành  Số lượng 

1 Khối ngành/Nhóm ngành I  

2 Khối ngành II  

3 Khối ngành III (Kinh tế) 1516 

4 Khối ngành IV  

5 Khối ngành V (Kỹ thuật) 2390 

6 Khối ngành VI  



TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành  Số lượng 

7 Khối ngành VII (Nhân văn) 1310 

 

3. Danh sách giảng viên 

3.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian 

 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngàng 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại học 

1 Bế Hiền Hạnh   Thạc sĩ Du lịch  Du lịch 

2 Bùi Thị Ánh Nguyệt   Thạc sĩ Luật  Luật 

3 Bùi Văn Lương   Thạc sĩ Luật  Luật 

4 Chang Min hee   Tiến sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

5 Cho Yikyung   Tiến sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

6 Choi Cha Seok   Tiến sĩ Tiếng Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

7 Chu Ngọc Hùng   Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

8 Đặng Minh Đức   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

9 Đào Thanh   Thạc sĩ Kỹ thuật Điện   Kỹ thuật Điện 

10 David P.Cornell   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

11 Đinh Văn Chiến Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

12 Đỗ Bình Minh   Đại học Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

13 Đỗ Thị Bắc 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế học  Quản trị kinh doanh 

14 Đỗ Thị Kim Thu   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

15 Đỗ Trọng Dũng   Tiến sĩ Địa lý - Địa lý tự nhiên  Du lịch 

16 Đỗ Văn Giai   Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

17 Đoàn Quang Thiệu   Tiến sĩ Kế toán  Kế toán 

18 Đồng văn Tuấn   Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp  Quản trị kinh doanh 

19 Dương Quỳnh Nga   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

20 Gia Thị Định   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

21 Giang Thu Phương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

22 Hà Thị Lan Anh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

23 Hoàng Anh   Thạc sĩ Luật  Luật 

24 Hoàng Đức Quỳnh   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

25 
Hoàng Lê Hồng 

Nhung 
  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

26 Hoàng Minh Tần   Đại học Giáo dục thể chất  
Công nghệ thông 

tin 

27 Hoàng Thắng Lợi   Thạc sĩ Giáo dục thể chất  Kế toán 



28 Hoàng Thị Chiến   Thạc sĩ Kỹ thuật Điện   Kỹ thuật Điện 

29 Hoàng Thị Thu Trang   Thạc sĩ Luật  Luật 

30 Kang, Bosun   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

31 Kim Cheum Mi   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

32 Kim Eun Sun   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

33 Lê Đình Mạnh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

34 Lê Lương Tài 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Toán - Cơ  Kỹ thuật cơ khí 

35 Lê Minh Hoàng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

36 Lê Minh Thái   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

37 Lê Thanh Liêm   Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí   Kỹ thuật Cơ khí 

38 Lê Thị Hồng Hương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

39 Lê Thị Hồng Phương   Thạc sĩ Toán - Tin  Kỹ thuật cơ khí 

40 Lê Văn Trang   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

41 Lee Busik   
Cử 

nhân 
Ngôn ngữ Hàn  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

42 Lee Jae Hoon   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

43 LeeYong Sik   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

44 Lương Hữu Phước   Thạc sĩ Luật  Luật 

45 Lưu Bình Dương   Tiến sĩ Luật  Luật 

46 Lưu Huyền Ngọc   Thạc sĩ Luật  Luật 

47 Luyện Hồng Anh   Thạc sĩ Du lịch  Du lịch 

48 Lý Đức Hưng   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

49 Ma Thị Ngần   Thạc sĩ Giáo dục thể chất  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

50 Mai Thanh Tùng   Thạc sĩ Quản lý kinh tế  Quản trị kinh doanh 

51 Mai Văn Gụ   Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí   Kỹ thuật Cơ khí 

52 Matrika Joshi   Thạc sĩ Tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

53 Moon Hae Jin   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

54 Ngô Hồng Nguyên   Đại học Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

55 Ngô Thúy Nga   Thạc sĩ Ngữ văn  Ngôn ngữ Anh 

56 Ngô Xuân Hòa   Thạc sĩ Kỹ thuật điện   Kỹ thuật điện 

57 Ngọc Côn Cương   Thạc sĩ Vật lý chất rắn  Kỹ thuật điện 

58 Nguyễn Công Giáo   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

59 Nguyễn Đăng Bình Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

60 Nguyễn Đăng Phương   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

61 Nguyễn Đức Ninh   Thạc sĩ Toán học  Kế toán 

62 Nguyễn Duy Lương 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Hóa học  Kỹ thuật cơ khí 

63 Nguyễn Hằng Phương 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Ngữ văn  Ngôn ngữ Anh 



64 
Nguyễn Hoàng 

Nguyên 
  Tiến sĩ Kinh tế  Kế toán 

65 Nguyễn Hữu Chinh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

66 Nguyễn Khánh Quắc 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Chăn nuôi  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

67 Nguyễn Kiều Uyên   Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

68 Nguyễn Kim Bình   Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí   Kỹ thuật Cơ khí 

69 Nguyễn Lệ Thủy   Thạc sĩ Luật  Luật 

70 Nguyễn Mạnh Đức   Tiến sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

71 Nguyễn Minh Tâm   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

72 Nguyễn Ngọc Anh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

73 Nguyễn Như Hiển 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kỹ thuật điện  Kỹ thuật điện 

74 Nguyễn Quân Nhu   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

75 Nguyễn Quang Trung   Thạc sĩ Du lịch  Du lịch 

76 Nguyễn Thị Canh   Tiến sĩ Lịch sử  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

77 Nguyễn Thị Hồng Nga   Thạc sĩ Luật  Luật 

78 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
  Thạc sĩ 

Kinh doanh Thương 

mại 
 Quản trị kinh doanh 

79 
Nguyễn Thị Minh 

Phượng 
  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

80 Nguyễn Thị Minh Thọ   Tiến sĩ Kế toán  Kế toán 

81 
Nguyễn Thị Minh 

Thuận 
  Đại học Công nghệ thông tin  

Công nghệ thông 

tin 

82 Nguyễn Thị Oanh   Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

83 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

84 Nguyễn Thị Thảo   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử  Kỹ thuật điện 

85 Nguyễn Thị Thuý   Thạc sĩ 
Kinh doanh Thương 

mại 
 Quản trị kinh doanh 

86 
Nguyễn Thị Thùy 

Giang 
  Thạc sĩ Luật  Luật 

87 Nguyễn Thị Tiệp   Thạc sĩ Luật  Luật 

88 
Nguyễn Thị Việt 

Hương 
  Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

89 Nguyễn Tiến Trực   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

90 
Nguyễn Trường 

Kháng 
  Thạc sĩ Lịch sử - KHXH&NV  Kỹ thuật điện 

91 Nguyễn Văn Cần   Tiến sĩ 
lịch sử văn hóa nghệ 

thuật 
 

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

92 Nguyễn Văn Hộ Giáo sư Tiến sĩ Toán - Tin  Kỹ thuật cơ khí 

93 Nguyễn Văn Hùng   Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

94 Nguyễn Văn Vỵ   Tiến sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

95 OH SU YEAN   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 



96 Ôn Ngụ Minh   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

97 Park Joohyung   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

98 Phạm Duy Lác   Tiến sĩ Vật lý  Kỹ thuật điện 

99 Phạm Hồng Thảo   Thạc sĩ Kỹ thuật Điện   Kỹ thuật Điện 

100 Phạm Ngọc Thắng   Thạc sĩ Luật  Luật 

101 Phạm Quang Hưng   Thạc sĩ Kỹ thuật điện   Kỹ thuật Điện 

102 Phạm Thị Lý   Tiến sĩ Kế toán  Kế toán 

103 Phạm Thị Ngọc   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

104 Phạm Trọng Hoạch   Thạc sĩ Kỹ thuật Điện  Kỹ thuật điện 

105 
Prakash Chandra 

Poudel 
  Thạc sĩ Tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

106 Quản Thị Hằng   Thạc sĩ Luật  Luật 

107 Sim Sang Joon   Tiến sĩ Tiếng Hàn - Sử học  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

108 Tạ Trung Đức   Thạc sĩ Kinh tế chính trị  Quản trị kinh doanh 

109 Tô Văn Bình 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Vật lý 
 Kỹ thuật cơ khí 

110 Trần Đức Lợi   Tiến sĩ Kinh tế lao động  Quản trị kinh doanh 

111 Trần Lục Quân   Thạc sĩ Kỹ thuật Điện    

112 Trần Thị Bích Huệ   Đại học Luật kinh tế  Luật 

113 Trần Thị Mỹ Quang   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

114 Trần Thị Thu Hảo   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ DL và 

lữ hành 
 Du lịch 

115 Trần Thị Thu Trang   Thạc sĩ 
Kinh doanh Thương 

mại 
 Quản trị kinh doanh 

116 Trần Xuân Tùng   Thạc sĩ Luật  Luật 

117 Trịnh Quang Vinh 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

118 Vũ Châu Hoàn   Thạc sĩ Lý luận chính trị  Ngôn ngữ Anh 

119 Vũ Đình Trung   Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí    

120 Vũ Đức Hải   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

121 Vũ Mạnh Xuân   Tiến sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ thông 

tin 

122 Vũ Quý Đạc 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Cơ học máy  Kỹ thuật cơ khí 

Tổng số giảng viên giảng dạy toàn thời gian: 122 người./. 

 

  



3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

 

TT Họ tên 

Cơ 

quan 

công 

tác 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng 

dạy 

Tên 

ngành 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại 

học 

1 Bùi Ngọc Trân    Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

2 
Bùi Thị Thanh 

Tâm 
   Thạc sĩ Kinh tế  

Quản trị kinh 

doanh 

3 Đàm Thanh Thủy    Tiến sĩ Kinh tế phát triển  
Quản trị kinh 

doanh 

4 Đào Thị Hương    Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị kinh 

doanh 

5 Đỗ Văn Cốp    Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

6 Đỗ Văn Quân    Thạc sĩ Nhiệt lạnh  Kỹ thuật điện 

7 Dương Đức Minh    Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

8 Dương Thanh Hảo    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

9 Dương Thu Vân    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

10 Hà Quang Trung    Thạc sĩ Kinh tế  
Quản trị kinh 

doanh 

11 Hà Thị Hồng    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

12 
Hồ Thị Phương 

Trang 
   Thạc sĩ Ngữ văn  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

13 Hoàng Minh Tâm    Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

14 Hoàng Thị Lệ Mỹ    Thạc sĩ Luật kinh tế  Luật 

15 Hoàng Thị Nguyệt    Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

16 Hoàng Xuân Long    Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

17 Lê Thị Khánh Linh    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

18 Lê Thị Nhung    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

19 Lê Thị Thu Thủy    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

20 Lê Thị Thu Trang    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

21 Mai Thanh Giang    Thạc sĩ Ngân hàng  Kế toán 

22 Nghiêm Thùy Linh    Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

23 Nghiêm Văn Tính    Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

24 Ngô Kim Ánh    Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

25 
Ngô Thị Thanh 

Huệ 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

26 Nguyễn Duy Anh    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

27 
Nguyễn Hải 

Quỳnh 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 



28 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
   Thạc sĩ Luật  Luật 

29 Nguyễn Ngọc Hoa    Thạc sĩ Kinh tế  
Quản trị kinh 

doanh 

30 Nguyễn Như Trang    Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị kinh 

doanh 

31 
Nguyễn Quang 

Hoan 
   Tiến sĩ 

Kỹ thuật điện-điện 

tử 
 Kỹ thuật điện 

32 
Nguyễn Quang 

Hợp 
   Tiến sĩ Kinh tế  

Quản trị kinh 

doanh 

33 
Nguyễn Quỳnh 

Liên 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

34 
Nguyễn Thị Diệu 

Thương 
   Thạc sĩ Ngữ văn  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

35 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
   Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

36 
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

37 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
   Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

Công nghệ 

thông tin 

38 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

39 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
   Tiến sĩ Điện điện tử  Kỹ thuật điện 

40 Nguyễn Thị Thảo    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

41 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
   Tiến sĩ Giáo dục học  Ngôn ngữ Anh 

42 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
   Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

43 Nguyễn Thị Tuân    Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị kinh 

doanh 

44 
Nguyễn Thị Tuyết 

Hoa 
   Thạc sĩ Điện điện tử  Kỹ thuật điện 

45 Nguyễn Thu Nhài    Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

46 
Nguyễn Vũ Phong 

Vân 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

47 Nguyễn Xuân Huy    

Tiến sĩ 

khoa 

học 

Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

48 
Nông Thị Minh 

Ngọc 
   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  

Quản trị kinh 

doanh 

49 Phạm Bích Trà    Thạc sĩ 
Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu 
 

Mạng máy tính 

và truyền thông 

dữ liệu 

50 Phạm Đức Long    Tiến sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

51 Phí Thị Mùi    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

52 Trần Quang Huy    Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
Công nghệ 

thông tin 

53 Trần Thị Hải Yến    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

54 Trần Thị Phương    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 



55 
Trần Thị Thu 

Trang 
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 

56 Trần Thu Nga    Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị kinh 

doanh 

57 Trần Văn Dũng    Thạc sĩ Kinh tế  
Quản trị kinh 

doanh 

58 Trần Văn Duy    Tiến sĩ Luật  Luật 

59 Triệu Quý Huy    Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí  Kỹ thuật cơ khí 

60 Trịnh Thị Tuyết    Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ và 

lữ hành 
 Du lịch 

61 Vũ ngọc Kiên    Tiến sĩ Điện điện tử  Kỹ thuật điện 

62 Vũ Thị Hải Bình    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

63 Vũ Thị Minh    Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

64 Vũ Thị Thu Thảo    Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

Tổng số giảng viên thỉnh giảng là 64 người./. 

 

 


